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TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 335083829 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THÚY AN Nữ 31/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.26  

2 335005220 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ TUẤN AN Nam 19/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.89  

3 335052895 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯ PHƯỚC ANH Nam 07/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.31  

4 335066419 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU THỊ NGỌC ÁNH Nữ 09/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.54  

5 335005601 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THANH BẠCH Nam 05/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.12  

6 335043716 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LIÊU QUÂN BẢO Nam 07/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.19  

7 335052901 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH GIA BẢO Nam 19/09/2003 TRÀ VINH Khmer 8.73  

8 335075295 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THÁI BẢO Nam 04/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.43  

9 335079363 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO KIM TÂM GIA BẢO Nam 29/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.33  

10 335005250 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG KHÁNH BĂNG Nữ 27/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.27  

11 335083942 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TÔ HỮU BẰNG Nam 15/05/2003 TRÀ VINH Kinh 5.35  

12 335072773 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ VĂN BÌNH Nam 30/05/2003 TRÀ VINH Hoa 6.43  

13 335005403 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ THỊ NHƯ BÌNH Nữ 15/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.87  

14 335083919 58 - Hội đồng thi Sở THẠCH THANH CANG Nam 03/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.10  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

15 335034057 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM NGỌC MINH CHÁNH Nam 25/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.07  

16 335033889 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THANH KIM CHI Nữ 03/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.12  

17 335053901 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THANH CHÍ Nam 08/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.25  

18 335072721 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH CHÍ CÔNG Nam 06/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.97  

19 335079739 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO THANH DÂN Nam 06/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.88  

20 335005166 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ DIỆU Nữ 29/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.71  

21 335005155 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC DU Nam 24/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.90  

22 335005402 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM MINH DŨNG Nam 30/09/2002 TRÀ VINH Khmer 5.89  

23 335025783 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM HUỲNH CHÍ DŨNG Nam 03/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.18  

24 335055161 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG HÀ HẠ DUY Nữ 13/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.42  

25 335083588 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH DUY Nam 15/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.67  

26 335062262 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH DÁTE DUY Nam 20/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.13  

27 335005167 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG DUY Nam 27/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.39  

28 335089043 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MỸ DUYÊN Nữ 29/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.10  

29 335068763 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ DUYÊN Nữ 27/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.71  

30 335082519 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO THỊ MỸ DUYÊN Nữ 23/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.20  

31 335005219 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ VĂN DƯ Nam 25/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.42  

32 335062433 58 - Hội đồng thi Sở LÂM THỊ LINH ĐAN Nữ 06/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.03  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

33 335005160 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ XUÂN ĐÀO Nữ 09/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.25  

34 335052159 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 17/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.32  

35 335052527 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM ĐẠT Nam 10/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.08  

36 335083278 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH HẢI ĐĂNG Nam 25/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.11  

37 335043529 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SUA SA ĐÂY Nam 08/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.48  

38 335052336 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC HÀ Nam 16/08/2003 TRÀ VINH Khmer 8.25  

39 335031805 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ VĂN HẢI Nam 29/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.13  

40 335062350 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ MỸ HẰNG Nữ 20/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.53  

41 335081897 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ HẰNG Nữ 20/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.08  

42 335052862 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC HÂN Nữ 09/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.27  

43 335005017 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRANG THÀNH HIẾU Nam 01/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.27  

44 335086816 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ DIỂM HỒNG Nữ 04/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.74  

45 335005171 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM HOÀNG HUY Nam 03/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.78  

46 335062705 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MỸ HUYÊN Nữ 07/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.87  

47 335089245 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ THỊ HUYỀN Nữ 10/06/2003 TRÀ VINH Khmer 5.87  

48 335072510 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH HƯỜNG Nam 14/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.45  

49 335083822 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THANH KHẢI Nam 23/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.65  

50 335031902 58 - Hội đồng thi Sở THẠCH MINH KHANG Nam 08/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.63  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

51 335043783 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG KHANG Nam 09/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.47  

52 335062727 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ TRỌNG KHANG Nam 28/04/2003 TRÀ VINH Kinh   

53 335052982 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH VÂN KHÁNH Nam 16/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.63  

54 335043603 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH PHO KHÙNE Nam 30/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.69  

55 335031223 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ NGỌC KIỂU Nữ 27/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.76  

56 335074387 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ PHO LA Nữ 15/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.16  

57 335081904 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THANH LÀNH Nam 31/05/2003 TRÀ VINH Khmer 5.98  

58 335005609 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ LÂM Nữ 01/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.70  

59 335047059 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HỒNG LIỄU Nữ 14/11/2003 TRÀ VINH Khmer 8.76  

60 335043745 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ PHOL LINH Nữ 26/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.62  

61 335079988 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM LÝ PHƯỚC LỘC Nam 27/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.43  

62 335083803 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM BÌNH LƯ Nam 28/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.76  

63 335050450 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM HỮU LƯỢNG Nam 12/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.40  

64 335005548 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ CẨM LY Nữ 25/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.56  

65 335083831 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ LÂM TRÚC LY Nữ 27/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.54  

66 335005252 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ CẨM LY Nữ 03/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.42  

67 335052939 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC MINH Nam 28/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.37  

68 335052507 58 - Hội đồng thi Sở THẠCH MINH Nam 30/08/2003 TRÀ VINH Khmer 5.98  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

69 335059662 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH MINH Nam 04/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.82  

70 335072012 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO KHẢI MINH Nam 03/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.29  

71 335005227 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO HOÀNG MINH Nam 12/11/2002 TRÀ VINH Kinh 6.60  

72 335034767 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ PHƯƠNG MỸ Nữ 10/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7  

73 335005368 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THU NA Nữ 28/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.67  

74 334975716 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH QUI NA Nam 11/02/2002 TRÀ VINH Khmer 6.04  

75 335020781 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH CHANH NA Nam 01/06/2003 TRÀ VINH Khmer 5.49  

76 335062647 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TẠ THỊ LẶC KHI NA Nữ 06/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.71  

77 335036633 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ LY NA Nữ 02/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.94  

78 335061711 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ CHI NA Nữ 12/03/2003 TRÀ VINH Khmer 5.79  

79 335062247 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ THANH NA Nữ 17/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.12  

80 335031250 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN CHÍ NAM Nam 18/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.59  

81 335079911 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM HOÀNG NAM Nam 18/06/2003 TRÀ VINH Khmer 8.06  

82 335052218 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ NÊ Nữ 14/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.92  

83 335053417 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ KIM NGÂN Nữ 22/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.09  

84 335031221 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ THANH NGÂN Nữ 05/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.57  

85 335081407 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 06/04/2003 TRÀ VINH Khmer 9.19  

86 335072545 58 - Hội đồng thi Sở KIM HỮU NGÂN Nam 31/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.21  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

87 335066420 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU KIM NGÂN Nữ 22/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.83  

88 335083800 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRANG MỸ NGỌC Nữ 07/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.80  

89 335031135 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM LÂM TRÚC NGUYÊN Nữ 04/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.59  

90 335043701 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ SÔ NHA Nữ 06/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.72  

91 335043609 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH NHÃ Nam 04/09/2003 TRÀ VINH Khmer 8.14  

92 335061386 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NHÀN Nam 19/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.28  

93 335005225 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NHÂM Nữ 01/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.93  

94 335072628 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THÀNH NHÂN Nam 26/08/2003 TRÀ VINH Khmer 5.28  

95 335073011 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG MINH NHẬT Nam 07/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.33  

96 335062566 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ NGỌC NHI Nữ 08/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.94  

97 335083922 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ YẾN NHI Nữ 23/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.42  

98 335081143 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THANH NHI Nữ 24/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.44  

99 335062002 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC NHI Nữ 28/12/2003 TRÀ VINH Khmer 5.59  

100 335059445 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MỸ NHI Nữ 05/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.08  

101 335072381 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ NGỌC NHI Nữ 06/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.42  

102 335062164 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ THÙY NHI Nữ 24/07/2002 TRÀ VINH Khmer 5.86  

103 335005610 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 01/01/2003 TRÀ VINH Khmer 5.39  

104 335037138 58 - Hội đồng thi Sở TĂNG KIM OANH Nữ 06/03/2003 TRÀ VINH Hoa 6.18  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

105 335072724 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ SÔ PHIA Nữ 20/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.32  

106 335005254 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ SÔ PHIA Nữ 09/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.31  

107 335083680 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ CHANE SÔ PHIA Nữ 25/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6  

108 335005560 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN PHONG Nam 18/03/2002 TRÀ VINH Khmer 6.12  

109 335052549 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN TỨNG PHONG Nam 10/11/2003 TRÀ VINH Khmer 5.51  

110 335083930 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM HOÀNG PHÚC Nam 24/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.85  

111 335083044 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH LÊ HOÀNG PHÚC Nam 08/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.28  

112 335052441 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH HUỲNH PHÚC Nam 02/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.25  

113 335062881 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ HỒNG PHÚC Nữ 14/09/2003 TRÀ VINH Khmer 5.35  

114 335083943 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH HUỲNH PHƯỚC Nam 29/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.51  

115 084202000267 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐINH MINH PHƯƠNG Nam 27/12/2002 TRÀ VINH Kinh 5.12  

116 335089027 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ YÊN QUÂN Nữ 05/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.89  

117 335052852 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ HỒNG QUÍ Nữ 22/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.42  

118 335072010 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TỀ VĂN QUỐC Nam 06/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.78  

119 335036022 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THẢO QUY Nữ 12/12/2003 TRÀ VINH Khmer 5.79  

120 335073309 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM THỊ TÚ QUYÊN Nữ 17/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.19  

121 335031583 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ BÍCH QUYÊN Nữ 27/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.47  

122 335062633 58 - Hội đồng thi Sở THẠCH THỊ CHANH RA Nữ 13/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.26  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

123 335052092 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH CHANE ĐA RA Nam 11/02/2002 TRÀ VINH Khmer 6.18  

124 335083961 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH CHANE ĐA RA Nam 08/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.28  

125 335043823 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH RĂNG Nam 20/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.13  

126 335031589 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ ĐA RI Nữ 24/05/2003 TRÀ VINH Khmer 5.38  

127 335052040 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NA RINH Nữ 10/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.76  

128 335083259 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ RÔ Nữ 25/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.50  

129 335005606 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH CHÂM RƠNE Nam 25/02/2003 TRÀ VINH Khmer 5.80  

130 335083869 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG KIM SANG Nam 01/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.58  

131 335031258 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ SAO Nữ 15/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.18  

132 335005174 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SƠN Nam 09/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.73  

133 335072460 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH LONG LI TA Nam 02/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.60  

134 335083819 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM ÚT TÀI Nam 03/05/2003 TRÀ VINH Khmer 5.64  

135 335005525 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TÂM Nữ 10/12/2002 TRÀ VINH Khmer 6.16  

136 335062774 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THU TÂM Nữ 16/04/2003 TRÀ VINH Khmer 8.38  

137 335005247 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ BĂNG TÂM Nữ 11/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.85  

138 335089070 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH VĨNH TÂN Nam 03/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.19  

139 335052986 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ MINH TẦNG Nam 30/04/2002 TRÀ VINH Kinh 6.24  

140 335083398 58 - Hội đồng thi Sở THẠCH TÂY Nam 10/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.66  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

141 335062055 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THANH Nữ 07/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.29  

142 335079956 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THANH Nam 01/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.63  

143 335079471 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THANH Nữ 31/07/2003 TRÀ VINH Khmer 8.32  

144 335052782 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ THU THẢO Nữ 24/07/2003 TRÀ VINH Khmer 7.22  

145 335020694 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG KIM NGỌC THẮM Nữ 21/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.56  

146 335005564 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC THÌ Nam 02/02/2003 TRÀ VINH Khmer 5.96  

147 084203000832 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC THỜI Nam 01/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.82  

148 335083948 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THƠM Nam 18/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.23  

149 335083692 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH MINH THUẬN Nam 19/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.36  

150 335052598 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP THANH THUẬN Nam 27/05/2003 TRÀ VINH Khmer 8.67  

151 335083333 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM THỊ NGỌC THÙY Nữ 10/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.84  

152 335015404 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ CẨM THÙY Nữ 15/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.67  

153 335043753 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MINH THƯ Nữ 04/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.49  

154 335005226 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ ANH THƯ Nữ 14/06/2002 HÀ NỘI Kinh 8.47  

155 084303007216 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU MINH THƯ Nữ 16/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.76  

156 335005602 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TIÊN Nữ 29/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.09  

157 335083879 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TIỀN Nữ 09/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.55  

158 335083861 58 - Hội đồng thi Sở THẠCH THỊ MỘNG TIỀN Nữ 10/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.60  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

159 MI5800725508 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ ÚT TIỀN Nữ 01/01/2002 TRÀ VINH Khmer 5.76  

160 335005248 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM QUỐC TIẾN Nam 04/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.21  

161 335031092 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯU KIM TÍN Nam 28/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.92  

162 335005554 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ KIỀU TRANG Nữ 16/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.12  

163 335062432 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ THÙY TRANG Nữ 07/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.23  

164 335089170 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ TRANG Nữ 03/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.27  

165 335089259 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ THÙY TRANG Nữ 02/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.69  

166 335089346 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TRANH Nữ 16/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.94  

167 335083638 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ QUẾ TRÂN Nữ 11/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.87  

168 335031843 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ THÚY TRÂN Nữ 12/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.44  

169 335083830 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH CÔNG TRIỄN Nam 15/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.51  

170 335052771 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TRINH Nữ 10/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.79  

171 335083868 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THU TRINH Nữ 25/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.38  

172 335052736 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN QUÍ TRỌNG Nam 31/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.88  

173 335062773 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM CHÍ TRƯỜNG Nam 10/08/2003 TRÀ VINH Khmer 5.94  

174 335083755 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC TÚ Nữ 02/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.05  

175 335031649 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG THỊ CẨM TÚ Nữ 22/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.24  

176 335062608 58 - Hội đồng thi Sở THẠCH KIM MINH TUẤN Nam 06/12/2003 TRÀ VINH Khmer 5.52  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

177 335089169 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ THANH TUYỀN Nữ 05/02/2003 TRÀ VINH Khmer 5.71  

178 335062268 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ KHÁNH TƯỜNG Nữ 21/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.11  

179 335089029 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH TỐ UYÊN Nữ 19/09/2003 TRÀ VINH Khmer 7.58  

180 335005401 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG TÚ UYÊN Nữ 21/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.27  

181 335031890 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH PHỤ SOM ƯƠNE Nam 10/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.24  

182 335031163 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM KHÁNH VÂN Nữ 03/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.79  

183 335031238 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THANH VŨ Nam 13/08/2003 TRÀ VINH Khmer 5.78  

184 335031731 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TƯỜNG VY Nữ 20/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.95  

185 335079393 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC XUÂN Nữ 16/07/2003 TRÀ VINH Khmer 5.48  

186 335074394 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO ĐỨC TRƯỜNG XUÂN Nam 07/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.42  

187 335072448 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ NHƯ Ý Nữ 27/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.95  

188 335089106 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ XUÂN YẾN Nữ 07/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.52  

189 335083924 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG THỊ NGỌC YẾN Nữ 01/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.23  

Danh sách gồm: 189 thí sinh 

 


